
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH

LĨNH 

VỰC

1

HỘ KINH DOANH 

TIỆM BÁNH MÌ 

NHƯ Ý

E16, Tổ 6, ấp Phước 

Thiện, xã Phước Tỉnh, 

huyện Long Điền, tỉnh Bà 

Sản xuất bánh từ 

bột

Công 

thương

2

HỘ KINH DOANH 

TIỆM BÁNH CẢM 

XÚC EMOTICAKE

109D/35 Lạc Long Quân, 

phường Bình Thới

sản xuất bánh từ 

bột

Công 

thương

3

HỘ KINH DOANH 

LÒ RƯỢU TIẾN ĐẠT

148/25 Trường Lưu, Khu 

phố 28, phường Long 

Trường

sản xuất rượu 

trắng từ gạo và 

nếp; bán lẻ rượu

Công 

thương

4

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN UPZENT - 

CỬA HÀNG 

TEMMART

11 Nguyễn Thanh Sơn, 

phường Cát Lái, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn

Công 

thương

5

HỘ KINH DOANH 

DIỆC VĨNH LUÂN

591/8/24 Bình Thới, 

phường Bình Thới, Thành 

phố Hồ Chí Minh

sản xuất mì sống, 

mì sợi và sản 

phẩm tương tự

Công 

thương

6

HỘ KINH DOANH 

ĐỨC PHÁT

66/1 khu phố Thạnh Quý, 

phường Thuận An, Thành 

phố Hồ Chí Minh sản xuất mì sợi

Công 

thương

7

HỘ KINH DOANH 

TIỆM BÁNH TÂN 

DUYÊN

1068 đường Vườn Thơm, 

ấp 3, xã Bình Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

sản xuất bánh từ 

bột

Công 

thương

8

HỘ KINH DOANH 

VÂN TÀI

139 Lê Thị Hoa, phường 

Tam Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

kinh doanh tỏi, 

hành

Nông 

nghiệp

9

HỘ KINH DOANH 

PHƯỢNG HÙNG N2-

13

N2-13 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Đỗ 

Mười, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh trái cây

Nông 

nghiệp

10

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU 

HOÀNG TRANG 

FOODS

172 Quốc lộ 13 cũ, khu 

phố 4, phường Hiệp Bình 

Phước, thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn 

( thịt trâu, thịt bò, 

thịt heo, thịt gà, 

thịt dê, cá đông 

Nông 

nghiệp

11

HỘ KINH DOANH 

CỦ HỦ DỪA PHÁT 

ĐẠT

125 Đỗ Mười, Khu phố 

15, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh bán củ hủ dừa

Nông 

nghiệp

12

HỘ KINH DOANH 

ĐỨC TÚ THỦ ĐỨC

20 Đường số 2, Khu phố 

17, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

mua bán rau, củ, 

quả

Nông 

nghiệp

DANH SÁCH BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

(Đính kèm Phiếu chuyển số          /TTr-QLHN ngày                        )



13

HỘ KINH DOANH 

MINH THƯ -TA

167/1 An Sơn 43, khu phố 

Phú Hưng, phường Thuận 

An, Thành phố Hồ Chí 

mua bán rau, củ, 

quả

Nông 

nghiệp

14

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HIỀN 

F1.16

F1,16 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Đỗ 

Mười, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

mua bán rau, củ, 

quả

Nông 

nghiệp

15

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN PHI HÙNG

A4-A8 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Đỗ 

Mười, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

bán trái cây, rau, 

củ, quả

Nông 

nghiệp

16

CÔNG TY TNHH 

XUẤT NHẬP KHẨU 

NÔNG SẢN HOÀNG 

NHUNG

34 Đường 6, KP17, 

phường Tam Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn 

( tỏi khô, hành 

khô)

Nông 

nghiệp

17

CÔNG TY TNHH 

MTV DỊCH VỤ LÊ 

THƯ

156/2 Lái Thiêu 22, khu 

phố Đông Tư, phường Lái 

Thiêu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn 

(thực phẩm chay, 

nước tương, nước 

mắm, tương ớt, 

tương cà, xúc 

xích, cá viên, bò 

Nông 

nghiệp

18

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN XUÂN 

HÒA - 02

01 Dương Vân Nga, 

phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt 

heo

Nông 

nghiệp

19

HỘ KINH DOANH 

PHẠM THỊ HẰNG

Sạp B/10-11 chợ Phạm 

Văn Hai, Phường 3, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh Kinh doanh thịt bò

Nông 

nghiệp

20

HỘ KINH DOANH 

HUỲNH THỊ THANH 

THẢO 98

02 Tân Sơn Hòa, phường 

Tân Sơn Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh Kinh doanh thịt bò

Nông 

nghiệp

21

HỘ KINH DOANH 

ĐẶNG THỊ BẢO 

CHÂU

Sạp B/09, chợ Phạm Văn 

Hai, phường Tân Sơn 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Kinh doanh thịt bò

Nông 

nghiệp

22

HỘ KINH DOANH 

RAU CỦ SÓT

130/47 Phạm Văn Hai, 

phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, 

củ, quả, thịt, cá

Nông 

nghiệp

23

HỘ KINH DOANH 

BÁNH MÌ ÔNG TÂY

201 Phạm Văn Hai, 

phường Tân Sơn Nhất, 

Thành phố Hồ Chí Minh Bán bánh mì

Công 

thương

24

HỘ KINH DOANH 

TIỆM BÁNH LONG 

PHÁT

Thửa đất số 216, Tờ bản 

đồ số 27, kp Khánh Hòa, 

Phường Tân Phước 

Khánh, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương

Sản xuất: bánh 

kem, bánh mì, 

bánh bao

Công 

thương



25

HỘ KINH DOANH 

HUỆ

76A Trần Bình, phường 

Bình Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ bánh kẹo, 

đóng gói lại bánh 

kẹo

Công 

thương

26

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THANH 

LUÂN

Sạp số 12, chợ Côn Đảo, 

đặc khu Côn Đảo, Thành 

phố Hồ Chí Minh bán lẻ thịt gia súc

Nông 

nghiệp

27

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ NGỌC 

TƯ

Chợ Côn Đảo, đặc khu 

Côn Đảo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

bán lẻ thực phẩm 

(thịt heo)

Nông 

nghiệp

28

HỘ KINH DOANH 

HỒ THỊ BÌNH

Lô số 03, khu IV, chợ 

Côn Đảo, đặc khu Côn 

Đảo, Thành phố Hồ Chí 

bán lẻ thực phẩm 

(thịt gia súc)

Nông 

nghiệp

29

HỘ KINH DOANH 

BÙI THỊ KHOA

Lô số 38, chợ Côn Đảo, 

đặc khu Côn Đảo, Thành 

phố Hồ Chí Minh

bán lẻ thực phẩm 

(kinh doanh hải 

sản)

Nông 

nghiệp

30

HỘ KINH DOANH 

PHAN THỊ HOA

Lô số 8, chợ Côn Đảo, 

đặc khu Côn Đảo, Thành 

phố Hồ Chí Minh

bán lẻ thực phẩm 

(kinh doanh hải 

sản)

Nông 

nghiệp

31

HỘ KINH DOANH 

BÙI THỊ THANH 

VÂN

Lô số 9, 10, chợ Côn Đảo, 

đặc khu Côn Đảo, Thành 

phố Hồ Chí Minh

bán lẻ thực phẩm 

(kinh doanh hải 

sản)

Nông 

nghiệp

32

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ 

NHUNG

Lô số 30, bệ inox, khu IV, 

chợ Côn Đảo, đặc khu 

Côn Đảo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

bán lẻ thực phẩm 

(kinh doanh thủy 

hải sản)

Nông 

nghiệp

33

HỘ KINH DOANH 

HẢI HÀO

53 Tân Liêm, Ấp 55, xã 

Bình Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

sơ chế trứng bách 

thảo và trứng muối

Nông 

nghiệp

34

HỘ KINH DOANH 

HOA MAI 2

76 Trương Phước Phan, 

Khu phố 7, phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

kinh doanh trứng 

gia cầm

Nông 

nghiệp

35

CÔNG TY TNHH TM 

- DV HỮU HƯNG

Số 4 Đường 12G, Khu 

TĐC Phong Phú 4, Ấp 11, 

xã Bình Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn 

(bánh, mứt, kẹo, 

nước giải khát, 

sữa và các sản 

phẩm sữa, bột mỳ, 

tinh bột, dầu ăn, 

bột ngọt, muối, 

đường, hạt nêm, 

nước tương, nước 

mắm, nước màu 

thực phẩm, gạo, 

lúa mỳ,ngô, các 

Công 

thương



36

HỘ KINH DOANH 

TÂM KÝ NOODLE

365/41C Lê Văn Quới, 

phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất mì sợi, lá 

hoành thánh, vỏ 

sủi cảo

Công 

thương

37

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ PHÁT TRIỂN 

PHÚC AN KHANG
56B Nguyễn Thị Rư, tổ 8, 

Khu phố 3, xã Tân An Hội

Kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, các 

loại hạt, mứt, trái 

cây sấy khô….)

Công 

thương

38

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

PANZANI ASIA

Tầng 18, Tòa nhà TNR, 

180-192 Nguyễn Công 

Trứ, phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn 

(mì, nui, sốt, cá 

hộp, snack….)

Công 

thương

39

HỘ KINH DOANH 

SỨC KHỎE HOÀN 

HẢO

318 Nguyễn Thị Minh 

Khai, khu phố Phú Hòa 3, 

phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất: rượu, 

dầu thực vật, Kinh 

doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (rượu, 

dầu thực vật, nước 

giải khát, bột nông 

sản các loại….)

Công 

thương

40

HỘ KINH DOANH 

LÒ BÁNH MÌ HỒNG 

HOA

Số 9 Đường Lê Quý Đôn, 

khu phố Thắng Lợi 2, 

phường Dĩ An, Thành phố 

Hồ Chí Minh Sản xuất bánh mì

Công 

thương

41

HỘ KINH DOANH 

LÒ BÁNH MÌ VĂN 

TRUNG

Số 9 Đường Lê Quý Đôn, 

khu phố Thắng Lợi 2, 

phường Dĩ An, Thành phố 

Hồ Chí Minh Sản xuất bánh mì

Công 

thương

42

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - 

CO.OPSMILE 175 

TRẦN VĂN ĐANG

175 Trần Văn Đang, 

phường Nhiêu Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, nước 

giải khát, bia….)

Công 

thương

43

HỘ KINH DOANH 

XƯỞNG BÁNH 

CANH

Tổ 01, ấp Gio An, xã 

Ngãi Giao, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất mì ống, 

mì sợi và sản 

phẩm tương tự

Công 

thương

44

HỘ KINH DOANH 

PHỞ VIỆT GIA 

TRUYỀN

Khu phố Láng Cát, 

phường Tân Hải, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất mì ống, 

mì sợi và sản 

phẩm tương tự

Công 

thương



45

CÔNG TY TNHH TM 

DV ANH KHOA

Thửa đất số 1607, tờ bản 

đồ số 3, khu phố Bình 

Đường 4, phường Dĩ An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn 

(thực phẩm chay, 

nước tương, nước 

mắm, tương ớt, 

tương cà, xúc 

xích, cá viên, bò 

Nông 

nghiệp

46

HỘ KINH DOANH 

SẠP RAU SƠN YẾN

Sạp 57, chợ Hàng Bông, 

đường Phú Lợi, tổ 10, khu 

phố Phú Hòa 8, phường 

Phú Lợi, Thành phố Hồ 

Bán lẻ: rau, củ, 

quả

Nông 

nghiệp

47

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HUỲNH 

THÙY TIÊN

233/100 Đường Lê Hồng 

Phong, Tổ 3, khu phố Phú 

Hòa 8, phường Phú Lợi

Buôn bán: rau, củ, 

quả, gạo, nếp

Nông 

nghiệp

48

HỘ KINH DOANH 

BÍCH LUẬN

12/3A khu phố Đông 

Chiêu, phường Dĩ An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: củ 

gừng, củ hành, củ 

tỏi

Nông 

nghiệp

49

HỘ KINH DOANH 

LỘC PHÁT

Tổ 8, khu phố Trảng Cát, 

phường Tân Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất bún tươi

Công 

thương

50

HỘ KINH DOANH 

ĐINH THỊ NGỌC 

XUÂN

57 Lò Chén, khu phố 

Chánh Nghĩa 4, phường 

Thủ Dầu Một, Thành phố 

Hồ Chí Minh Sản xuất bánh mì

Công 

thương

51

HỘ KINH DOANH 

HANA BAKERY

Thửa đất số 146, Tờ bản 

đồ số 32, Tổ 6, khu phố 

Long Bình, phường Tân 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Sản xuất các loại 

bánh từ bột

Công 

thương

52

HỘ KINH DOANH 

CỬA HÀNG BÁNH Á 

CHÂU ABC

459 Đại Lộ Bình Dương, 

phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại 

bánh từ bột

Công 

thương

53

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN PHI 

PHỤNG

5 Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 47, 

Khu 7, phường Phú 

Cường, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Bán buôn rau, củ, 

quả, trái cây

Nông 

nghiệp

54

HỘ KINH DOANH 

PHƯƠNG NAM

221/251/37/24B Bình 

Thành, phường Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thực 

phẩm (bán thịt)

Nông 

nghiệp

55

HỘ KINH DOANH 

ANH THƯ FOOD

33/9 Ấp 44, xã Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thực 

phẩm (chi tiết: bán 

buôn rau, củ, quả, 

thịt heo, thịt gà, 

thịt bò, hải sản và 

các sản phẩm chế 

Nông 

nghiệp



56

HỘ KINH DOANH 

TRẦN ĐÌNH HOÀNG 

1

Số 27A Hồ Văn Long, 

phường Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Mua bán các sản 

phẩm từ đậu nành

Nông 

nghiệp

57

HỘ KINH DOANH 

TP NGUYỄN VĂN 

TÂM

36B Trần Văn Ơn, 

phường Tân Sơn nhì, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh buôn 

bán thịt bò tươi

Nông 

nghiệp

58

HỘ KINH DOANH 

HUỲNH THỊ THÙY 

NHUNG

10/6A Ấp 62, xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ Chí 

Minh Bán lẻ thịt heo

Nông 

nghiệp

59

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN QUANG 

TRUNG

23/3 Ấp 62, xã Bà Điểm, 

Thành phố Hồ Chí Minh bán lẻ thịt heo

Nông 

nghiệp

60

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HOÀNG ANH 

KHOA - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH SÀI 

85/2B Đường TTH21, 

Phường Tân Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, nước 

giải khát, sữa, mì 

gói, dầu ăn, 

đường,..)

Công 

thương

61

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HÒA

Chợ Đất Đỏ, ấp Phước 

Thới, xã Đất Đỏ, Thành 

phố Hồ Chí Minh Bán thịt heo

Nông 

nghiệp

62

HỘ KINH DOANH 

ĐẤT ĐỎ

233B/OO2 , ấp Thanh 

Bình, xã Đất Đỏ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thịt heo, 

thịt bò, thịt gà, 

tôm, cua, cá, trứng 

gà, trứng vịt, 

Nông 

nghiệp

63

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ THU 

THẮM (1985)

Ô sạp số 8 khu vực giữa 

NL2, NL3, chợ Long Hải, 

xã Long Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh Bán lẻ rau

Nông 

nghiệp

64

HỘ KINH DOANH 

YẾN GẠO

84 đường số 15, phường 

Tân hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ các loại 

gạo, nếp, đậu

Nông 

nghiệp

65

HỘ KINH DOANH 

THỰC PHẨM TIẾN 

DŨNG

2J/1 cư xá Phú Lâm D, 

phường Bình Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh Bán thịt heo

Nông 

nghiệp

66

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH TUẤN VŨ –

KHO HÀNG TUẤN 

VŨ 2

388 Lê Hồng Phong, 

phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn: 

ngũ cốc, mật ông, 

muối, gia vị, 

đường, chè, cà 

phê, ca cao, hạt 

tiêu, điều nông 

Nông 

nghiệp

67

CÔNG TY TNHH 

KOUA VIỆT NAM

Phòng 903, Tầng 9, Tòa 

nhà Diamond Plaza, 34 Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, 

Quận 1

Kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn 

(thủy hải sản ướp 

lạnh, đông lạnh)

Nông 

nghiệp



68

HỘ KINH DOANH 

THỦY SẢN 

PHƯƠNG LAN

Sạp 255+256 (DT: 

2,46M²) chợ Xóm Chiếu, 

Số 2 Đinh Lễ, phường 

Xóm Chiếu, Thành phố 

Bán lẻ thực phẩm 

(bán lẻ hải sản 

trong chợ)

Nông 

nghiệp

69

HỘ KINH DOANH 

LÊ THỊ YẾN OANH

676 Lê Trọng Tấn, 

phường Bình Hưng Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất, bán: 

bánh kem

Công 

thương

70

HỘ KINH DOANH 

LÂM THỊNH PHÁT

3/6 Đường số 1, Khu phố 

2, phường Bình Hưng 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Sản xuất, bán: 

bánh bao

Công 

thương

71

HỘ KINH DOANH 

MINH TRÍ 2013

NKS (2C2), Đường Đỗ 

Mười, Khu phố 1, phường 

Thới An, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh: thịt, 

thủy hải sản

Nông 

nghiệp

72

HỘ KINH DOANH 

SẢN XUẤT BÚN - 

PHỞ HỒNG ANH

112/14 Bùi Quang Là, 

phường An Hội Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất, bán lẻ: 

bún, phở

Công 

thương

73

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THIÊN AN NHI

14/32/86 Đường số 53, 

phường An Hội Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn 

(bánh từ bột; sản 

phẩm từ bột, tinh 

bột, sữa; gia vị; 

các sản phẩm từ 

thịt, thủy sản, rau, 

củ, quả đông lạnh)

Công 

thương
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